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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHU VỰC 7 – KHÁNH HÒA                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 08/2025/HS-ST 

     Ngày 27 – 8 – 2025 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 – KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Katơr Quyển. 

                                         Ông Hà Quốc Huy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Minh Tâm - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân 

khu vực 7 - Khánh Hòa.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7- Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 8 năm 2025, tại Hội trường Tòa án nhân dân khu vực 7- Khánh 

Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 03/2025/TLST-HS ngày 

14 tháng 7 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2025/QĐXXST-HS 

ngày 15 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm 1988, tại: tỉnh Ninh Thuận; Nơi cư trú: 

thôn T, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn T, xã A, tỉnh Khánh Hòa); Nghề 

nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông 

Nguyễn Văn E và con bà Nguyễn Thị Phương T; Chồng: Lê Văn T1 (đã ly hôn); Bị 

cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2007; Tiền án: Không. 

Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16/QĐ-XPHC, ngày 

07/10/2024 của Hạt Kiểm lâm huyện N, tỉnh Ninh Thuận xử phạt Nguyễn Thị Ngọc H 

3.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật”. H đã nộp phạt ngày 

07/10/2024. 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Ngọc H được tại ngoại và bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/5/2025 cho đến nay. 

                                         (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 
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        - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Đình D, sinh năm 1969 (Có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp C, xã T, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 08 giờ ngày 20/02/2025, Nguyễn Thị Ngọc H điều khiển xe ô tô tải 

biển số 60C-611.94 đến Tiểu khu C, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, sau đó H xuống 

xe đi nhặt những cây gỗ khô không có người quản lý, đã bị cưa, chặt từ trước đó nằm 

rải rác trên mặt đất có tổng khối lượng là 1,984 m3, đưa lên xe chở về nhà làm củi đốt. 

Trên đường vận chuyển H bị lực lượng Công an xã H phát hiện, bắt giữ cùng tang vật, 

phương tiện. 

Tại Kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp số 05-2025/KL/GĐTT 

ngày 18/3/2025 của Tổ giám định tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tỉnh N, kết luận: 

Tên loài cây, nhóm loài: Toàn bộ số gỗ là chủng loại cây Bằng Lăng, B, Lộc V, 

T2, G, Lim X, Cứt M, S và SP (gỗ mềm), thuộc nhóm loài thông thường. 

- Khối lượng gỗ tròn là: 0,881 m3 (Không phẩy tám tám một mét khối); 

- Gỗ có hình thù phức tạp, không đồng nhất là: 1,577 ster (Một phẩy năm bảy 

bảy ster), quy đổi sang mét khối là: 1,103 (Một phẩy một không ba mét khối). 

 Tổng khối lượng gỗ là: 1,984 m3 (Một phấy chín tám bốn mét khối).  

Tổng khối lượng gỗ Nguyễn Thị Ngọc H khai thác trái phép là 1,984 m3 và 

thuộc nhóm loài thông thường, nhưng trước đây bị cáo đã có tiền sự về hành vi “Vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật” nên H bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi khai 

thác trái phép lâm sản. 

Tại phiên tòa, không ai có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận giám định số 05-

2025/KL/GĐTT ngày 18/3/2025 của Tổ giám định tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh N. 

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm như Cáo trạng số 24/CT-VKS-HS ngày 11/7/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 7- Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H về tội “Vi phạm quy 

định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại điểm m khoản 1 Điều 232 Bộ 

luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân, đề nghị Hội đồng xét xử:  
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Áp dụng: Điểm m khoản 1 Điều 232, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H từ 18 - 24 tháng cải tạo không giam giữ. 

Hiện nay bị cáo H có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có mức thu nhập khoảng 

3.000.000 đồng/tháng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét miễn trừ thu nhập cho bị cáo 

trong thời gian chấp cải tạo không giam giữ ở địa phương.  

Về xử lý vật chứng:  

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 1,984 m3 gỗ là tang vật của vụ án, hiện đang được 

lưu giữ tại kho vật chứng của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7 - Khánh Hòa, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, tuyên tịch thu tài sản này để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với chiếc xe ô tô tải biển số 60C-611.94 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Đình 

D, ngày 20/02/2025 Nguyễn Thị Ngọc H thuê xe của ông D đi vận chuyển lâm sản trái 

phép, nhưng ông D không biết, vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe cho ông D 

là đúng quy định của pháp luật. Ông D đã nhận lại chiếc xe và không có yêu cầu gì 

thêm. 

Những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến tranh luận gì đối với Quyết 

định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7- Khánh Hòa.  

Bị cáo nói lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực 7- Khánh Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Vào khoảng 08 giờ ngày 20/02/2025, Nguyễn Thị Ngọc H điều khiển xe ô tô tải 

biển số 60C-611.94 đến Tiểu khu C, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, sau đó H đi nhặt 

những cây gỗ khô, đã bị cưa, chặt từ trước nằm rải rác trên mặt đất có tổng khối lượng 

là 1,984 m3, H đưa lên xe chở về nhà làm củi đốt, trên đường vận chuyển thì bị lực 

lượng Công an xã H phát hiện bắt giữ cùng tang vật, phương tiện. 
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Tại Kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp số 05-2025/KL/GĐTT 

ngày 18/3/2025 của Tổ giám định tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh N, kết luận: Toàn bộ sô gỗ là chủng loại cây B, B, Lộc V, T2, G, Lim X, Cứt M, 

S và SP (gỗ mềm), thuộc nhóm loài thông thường. 

- Khối lượng gỗ tròn là: 0,881 m3 (Không phẩy tám tám một mét khối); 

- Gỗ có hình thù phức tạp, không đồng nhất là: 1,577 ster (Một phẩy năm bảy 

bảy ster), quy đổi sang mét khối là: 1,103 (Một phẩy một không ba mét khối). 

 Tổng khối lượng gỗ là: 1,984 m3 (Một phấy chín tám bốn mét khối) và thuộc 

nhóm loài thông thường, nhưng do trước đó Nguyễn Thị Ngọc H đã bị Hạt Kiểm lâm 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận ra Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 07/10/2024, xử phạt 

3.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật”. Do đó Cáo trạng số 

24/CT-VKS-HS ngày 11/7/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7- Khánh Hòa 

đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ 

rừng và lâm sản” theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

Bị cáo là người có nơi cư trú rõ ràng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7- Khánh Hòa, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của 

Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ phần hình phạt và áp dụng biện pháp cải tạo 

không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp. 

Hiện nay bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có mức 

thu nhập trung bình khoảng 3.000.000 đồng/tháng, có xác nhận của UBND xã A nên 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Khánh Hòa, đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét miễn trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo H trong thời gian cải tạo không giam giữ 

ở địa phương là có cơ sở nên chấp nhận. 

[4] Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên 

tịch thu 1,984 m3 gỗ (Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/8/2025 

giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K và Phòng thi hành án dân sự khu vực 

7-Khánh Hòa) để sung vào ngân sách Nhà nước.  

Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe ô tô tải biển số 60C-611.94 cho ông Lê Đình 

D, ông D đã nhận lại xe và không có yêu cầu gì nên không xét đến. 

[5] Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H phạm tội “Vi phạm quy định về khai 

thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 232, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật 

Hình sự.  

2/Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam 

giữ, giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân xã A, tỉnh Khánh Hòa giám sát giáo dục trong 

thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ ở địa phương.  

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám 

sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

3/Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên 

tịch thu 1,984 m3 gỗ (Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/8/2025 

giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K và Phòng thi hành án dân sự khu vực 

7- Khánh Hòa) để sung vào ngân sách Nhà nước.  

4/Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc H phải nộp 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 27/8/2025. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.  

 

  Nơi nhận:    

- TAND tỉnh Khánh Hòa;                                       

- VKSND khu vực 7 - Khánh Hòa; 

- Cơ quan CSĐTCA tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng THADS khu vực 7 - Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng PC 27 CA tỉnh Khánh Hòa; 

- UBND xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa; 

- Bị cáo, Người liên quan; 

- Lưu hồ sơ, AV; 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Đức Thiện                                      
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